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01 X  Thứ Ba đầu tháng  

 St 19, 15-29; Mt 8, 23-27 

 Cầu cho các chị trong Hội Dòng đã qua đời 

02 X    Thứ Tư đầu tháng 

St 21, 5.8-20; Mt 8, 28-34  

03 Đ    Thứ Năm đầu tháng   

THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ 

Ep 2, 19-22; Ga 20, 24-29 

04 X    Thứ Sáu đầu tháng 

St 23, 1-4.19; 24, 1-8.62-67; Mt 9, 9-13   

“Chúng ta biết yêu tha 

nhân nhờ sự hoàn thiện 

mà ta yêu Chúa.”  

(Thánh Catarina Siena 

Tâm thư 263) 
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05 X  Thứ Bảy đầu tháng   

St 27, 1-5.15-29; Mt 9, 14-17   

06 X    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – TV II   

       Is 66, 10-14c; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20  

Thánh Maria Goretti, Tntđ (Đ) 

❖ Bổn mạng chị Nguyễn Tám, chị Nguyễn 

Hằng, chị Trương Lạc, chị DD Đậu Bảy, chị 

Ng. Quỳnh Như, chị ĐD Tuyết Linh, chị Hà 

Uyên, chị Thu Trâm(b), chị Hồng Diễm  

07 X    Thứ Hai đầu tháng 

St 28, 10-22a; Mt 9, 18-26 

08 X    Thứ Ba                         

       St 32, 22-32;  Mt 9, 32-38 

09 X    Thứ Tư               St 41, 55-57; 42, 5-7.17-24a;   

                                  Mt 10, 1-7 

10 X    Thứ Năm            St 44, 18-21.23b-29; 45, 1-5;  

                                  Mt 10, 7-15     

11 Tr   Thứ Sáu           St 46, 1-7.28-30; Mt 10, 16-23 

       Thánh Bênêđictô, viện phụ  

Cn 2, 1-9; Mt 19, 27-29 

12 X    Thứ Bảy                 St 49, 29-32; 50, 15-26a;  

                                      Mt 10, 24-33   
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Thánh Ane Lê Thị Thành, Tđ (Đ) 

Th. Ignatiô Delgađô Y, OP, Gm, Tđ., (Đ.) 

❖ Bổn mạng Thí điểm Thánh Ane Thành (Phú Hà)   

13 X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – TV III 

     Đnl 30, 10-14; Cl 1, 15-20; Lc 10, 25-37               

14 X    Thứ Hai            Xh 1, 8-14.22; Mt 10, 34-11,1 

15 Tr   Thứ Ba                   Xh 2, 1-15a; Mt 11, 20-24           

Thánh Bônaventura, Gmtsht      

16 X    Thứ Tư              Xh 3, 1-6.9-12; Mt 11, 25-27 

Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr) 

17 X  Thứ Năm               Xh 3, 13-20; Mt 11, 28-30 

18 X  Thứ Sáu            Xh 11, 10-12, 14; Mt 12, 1-8                

19 X  Thứ Bảy              Xh 12, 37-42; Mt 12, 14-21 

20 X  CHÚA NHẬT XVI TN – TV IV                     

        St 18, 1-10a; Cl 1, 24-28; Lc 10, 38-42 

 Chị Anê Ngô Thị Kim Thu (1994)  

 Cựu BTTQ Cêcilia Đinh Thị Phan (2006)  

21 X  Thứ Hai               Xh 14, 5-18; Mt 12, 38-42 

22 Tr    Thứ Ba             

        Dc 3, 1-4a; (2Cr 5, 14-17); Ga 20, 1-2.11-18           

THÁNH MARIA MAĐALENA    
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❖ Bổn mạng thứ 2 của Dòng Giảng Thuyết  

❖ Bổn mạng Nguyên BTTQ Phạm Thị Huy  

❖ Bổn mạng Thí điểm Th. M. Madalena (Kontum)    

❖ Bổn mạng chị Tuyết Như, chị Bùi Lân, chị Đỗ 

Lựu, chị Trần Liên, chị Đàm Đức, chị Nguyễn 

Thủy, chị Thy Loan, chị Mỹ Hạnh, chị Ngọc 

Phượng, chị Võ Thủy, chị Quỳnh Hương  

 Chị Maria Hoàng Dung (2018)  

 Chị Maria Trần Thị Tình (2019)  

23 X  Thứ Tư               Xh 16, 1-5.9-15; Mt 13, 1-9 

       Thánh Birgitta, nữ tu (Tr) 

24 X  Thứ Năm                  Xh 19, 1-2.9-11.16-20b;  

                                         Mt 13, 10-17 

25 Đ  Thứ Sáu                 2Cr 4, 7-15; Mt 20, 20-28 

THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ  

26 Tr    Thứ Bảy                Xh 24, 3-8; Mt 13, 24-30 

Thánh Gioakim & Anna,       

song thân Đức Maria    

(Hc 44, 1.10-15; Mt 13, 16-17)  

❖ Bổn mạng chị Minh Đức, chị Đinh Thế, chị 

Thanh Bình, chị Phạm Nhiệm, chị ĐD Ngọc 

Diệp, chị Thu Trâm, chị BT Ánh Minh, chị 
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Vũ Oanh, chị Hồng Hạnh, chị BT Nguyễn 

Oanh, chị Kim Yến, chị Phú Ánh, chị ĐD Hà 

Bình, chị Thu Hà(a), chị Vũ Cúc, chị Ngô 

Hạnh, chị Thu Hoài, chị Trần Hà, chị Ng.Kim 

Anh(a), chị Kim Phương, chị Thúy Vân, chị 

Thanh Dung, chị Kiều Tiên, chị Quỳnh 

Giang, chị Bích Hương, chị Nguyễn Nga(a), 

chị Nguyễn Sương, chị Bùi Mai, chị Thu 

Trang(b), chị Ngô Dung, chị Trần Hương(b), 

chị Quỳnh Nga, chị Đạm Chiêu, chị Thùy 

Duyên,  chị Thúy Hồng, chị Tiểu Phụng, chị 

Thảo Vy, chị Hồng Vân, chị Huỳnh Như, chị 

Nguyễn Thương(a), chị Nguyễn Lưu, chị Hồ 

Minh, chị Anh Thư, chị Kim Ngân, chị Ánh 

Hồng, chị Hồ Hạ, chị Mỹ Nga, chị Hoa Huệ, 

chị Mỹ Duyên, chị Phương Anh, chị Hiếu 

Thảo 

27 X  CHÚA NHẬT  XVII TN – TV I                

       St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13 

28 X    Thứ Hai 

       Xh 32, 15-24.30-34; Mt 13, 31-35 

29 Tr   Thứ Ba                 

Thánh nữ Martha, Maria và Lazaro  

1 Ga 4, 7-16; Ga 11, 19-27; (Lc 10, 38-42)  
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❖ Bổn mạng chị ĐD Hồ Trang, chị Thanh Thủy, 

chị Nguyễn Thu, chị Nguyễn Chung, chị H. Mỹ  

 Chị Rosa Nguyễn Thị Tin, Houston (2010)  

30 X   Thứ Tư 

Xh 34, 29-35; Mt 13, 44-46   

Tuần cửu nhật Kính thánh Đa Minh  

31 Tr   Thứ Năm                       

       Xh 40, 16-21.34-38; Mt 13, 47-53 

Thánh Inhaxio Loyola, Lm 

1Cr 10, 31-11,1; Lc 14, 25-33 

 Chị Maria Đinh Thị Nhị (1992)  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


